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CÁC DẠNG ĐẠI TỪ 

  

Các đại từ he, his và him biểu thị ba dạng khác nhau của một đại từ. Đại từ he là 
dạng chủ ngữ. Đại từ his là dạng sở hữu. Và đại từ him là dạng túc từ. Dưới đây 
là danh sách các dạng của đại từ. 

Nominative: I       we     you    he      she    it       they 

Objective:   me         you    him    her     it       them 

Possessive: my     our    your  his     her     its      their 

Vấn đề I - Các dạng chủ ngữ của các đại từ 

Chúng ta dùng các dạng chủ ngữ /, we, she V. V. . . làm chủ từ của các động từ. 

Example 1: They demonstrated the use of the photocopier. They là chủ từ của 
động từ demonstrated. 

Example 2: Rajin and she prepared the report. ở đây đại từ she là một 

phần của chủ từ kép Rajin và she,nố là chủ từ cho động từ prepared. 

Chú ý rằng: các dạng you và it có thể là dạng chủ ngữ hoặc túc từ. Example 3: 
As you know, s gave it to Mr. Hammer. You là chủ từ của động từ know, và  I 
là chủ từ của động từ gave. (Sau đó bạn sẽ thấy rằng trong câu này, it là dạng 
túc từ) 

TEST 1. Hãy gạch dưới các dạng chủ ngữ (nominative- , form pronouns) trong 
những câu sau đây. Sau đó viết các đại từ dạng chủ ngữ đó vào chỗ trông bên 
phải. 

1. He said that she could have the letter.       1 ■ He, she 
2. Both she and he are Living in Florida.        2.       
3. Will you please submit your resume and letter of application.         

3.                
4. when they saw the pictures,they wanted copies. 4.                 

Vấn để 2 - IT IS I ! 
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Chúng ta sử dụng các đại từ chủ ngữ sau các đại từ am, is, are, were, was, be, 
been, hoặc bất cứ dạng động từ to be nào. 

It is I ( không viết: It is me) 

Imagine: The two winners were Rhonda and she! (không viết: Rhonda and her) 

TEST 2. Chọn đại từ đúng từ một cặp từ được cho trong dâu ngoặc đơn, và viết 
nó vào chỗ trông bên phải. 

1. Deborah and (her, she) witnessed the accident. 1.        
2. It is (me, i ) who called you yesterday.         2.       
3. That is (her, she) on front cover of the magazine. 3.      
4. Our manager and {him, he) reviewed the plans for the new addition.       

4.       

Vấn để 3 - Dạng túc từ của các đại từ 

Các đại từ túc từ {me, us, you, him, her, it, và them) được dùng làm các túc từ 
trực tiếp của động từ. Túc từ trực tiếp theo sau động từ và trả lời cho câu hỏi 
what hoặc whom. 

Heidi will sell them today. Them là túc từ trực tiếp của động từ sell. Sell what 
Them. 

Các dạng túc từ cũng được dùng làm túc từ gián tiếp. Một túc từ gián tiếp phải 
theo sau động từ và trả lời cho câu hỏi to whom, for whom, to what, hoặc for 
what. 

The president will buy him a Computer. Buy whom (Ai mua?) Không có giải 
đáp. Buy what (Mua cái gì?) A Computer. Như vậy Computer là túc từ trực tiếp. 
Him là túc từ gián tiếp 

He gave her a book. Gave whom (Cho ai?) Khộng-có giải đáp. Gave what? 
(Cho cái gì?). A book. Book là tính từ trực tiếp. Her là tính từ gián tiếp. 

Ngoài ra các dạng túc từ được dùng làm các túc từ của giới từ. 

Example 1: Give the report to her. Her là túc từ của giới từ to. 

Example 2: They need another person like you (Not: ỵourself). You là túc từ 
của giới từ like. 
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Example 3: Yes, l was asking about them. Them là túc từ của giới từ about. 

TEST 3. Hãy chọn đại từ đúng từ một cặp trong ngoặc đơn, rồi viết nó vào chỗ 
trông ở bên phải. 

1. The finance manager wants (they,them) to attend the workshop.        
1.Them 

2. Check with (she, her) about the plans for       the advertisement.         2. 
3. {He, Him) and she were both chosen to be cosponsors.    3. 
4. Several of us wanted to work with {he, him) on the brochure.     4. 
5. Give {they, them) the resources they need to complete the task. 5. 
6. (I, me) was selected to design the new company logo.         6. 
7. Ask (she, her) for the access code.          7. 

  

Vấn để 4 - Các dạng sở hữu của đại tử (Possessive forms of pronuns) 

Chúng ta sử dụng sở hữu của các đại từ để diễn tả quyền sở hữu. 

my printer       his idea          ourfirm       its quota   your office     her papers  
their presentation 

Như bạn thấy những dạng này thường được clùng trước các danh từ. Các dạng 
mine, yours, hers, his, its, và theirs có thể được dùng để thay thế cho các danh 
từ. 

Example 1: This book is mine, but that one is yours. 

If that book is their, then where is our Hãy sử dựng đại từ sở hữu để bổ nghĩa 
cho một gerund - tức là một dạng động từ tận cùng là ing và được dùng như một 
danh từ. 

Example 2: I appreciate your (Not: you) returning the book by wenesday. Lưu 
ý: Hãy nhớ rằng its là một đại từ sở hữu. Đừng nhầm lẫn its với it's, là dạng tĩnh 
lược của "it is" 

TEST 4. Hãy thay thế từ hoặc các từ trong dầu ngoặc đơn bằng một đại từ sở 
hữu. Viết đại từ vào chô trông bên phải 

1. The manager and supervisor made {the manager and supervisor's) 
decision.     1. their 
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2. You're right. The company decided to renew       {the company's) lease   
2. 

3. 1'm sure that this is (Mike's) sweater.       3. 
4. 1 look forward to (Eileen's) calling me for an interview.        4. 
5. The comittee members were aware of {the committee member so 

influence.    5. 
6. Jake obviously wants to sell (Jake's) stock      in the company.  6. 

7,       Did Hilda ask them to forward (Hilda's) mail ?   7. 

  

Bài Tập      

Đề 1: Chọn đại từ đúng từ mỗi một cặp trong dấu ngoặc đơn rồi viết vào chỗ 
trống bên phải.          

1. It is U, me) who asked for a copy of the user's manual.      1. 
2. This one is (my, mine); that one is (your, yours).      2. 
3. Between you and (7, me), I would like to have the afternoon off. 3. 
4. Bob said that (she, her) could buy the office supplies from the new 

vendor.   4. 
5. shirley, like (yourself, you), has the ability to get along well with 

people.       5. 
6. (They, Them) will listen to our concerns at the meeting.     6. 
7. Mr. Hanecki and (1, me) conducted the seminar for all office 

employees.        7. 
8. PIpssp all the. him) at his office before 3 p. m. 8. 
9. 9. Have you checked with (they, them) about their travel plans?    
10. All the workers except (she, her) reported on time.         10. 
11. It's old hat someone like (he, him) would be elected to       office.          

11. 
12. (He, Him) recommended several people for the job.     12. 

1 3. Please give (they, them) the opportunity to speak at the meeting.       13. 

14. (I, Me) have a plane to catch at two o'clock.        14. 
15. Lerner & Sons reduced (their, its) furniture prices drastically.          15 
16. (Tliey, Tliem) are arranging OLir schedules for (we, us).        16 

1 7. The representatives taught (we, us) how to use the Computer. 17 

18. Are you sure that is (my, mine)?       18 
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19. (He, Him) is the one who made that suggestion.  19. 
20. Donald and (slie, her) will represent the company at the meeting.     20 
21. Please let (me, my) edit the newsletter before you mail it out. 21 
22. (We, Us) volunteered to stay late to finish the project.  22 
23. Tell she, her) that we solved the problem. 23 
24. Stern Company announced that (they, it) would be moving on July 1.     

24 
25. Was it (my, mine) typewriter or (you, yours) that was damaged?    25 
26. (You, Your) collected enough samples for (we, us).      26 
27. Ask (they, them) how to install the new motor.   27 
28. It was (he, him) who solved the mystery for us.  28 
29. If this is (my, mine) manual, then that one must be (her, hers).       29. 
30. would you please work for (my, me) tonight.   30. 
31. It was (they, them) who processed the papers for (her, hers) visa.   31. 
32. (She, Her) and (he, him) identified the culprit.     32. 
33. when are you planning to give (we, us) the order?        33. 
34. Have you seen (he, him) around the office lately?         34. 
35. (We, Us) routed all shipments through Ohio.           35.              

Đề 2: Hãy sửa các lỗi của đại từ trong những câu sau đây. Gạch dưới mỗi lỗi. 
Rồi viết câu đúng ở chỗ trống bên phải. Nếu câu đã cho đúng, viết chữ OK. 

1. I assume that her will bring the manuscript with she. 1.       
2. Them will proceed with theirs plans for a new office building.       2.       
3. Someone like he should have the manager's  job.    3.       
4. It was I who reported the election results.  4.       
5. Ours accountant said that us did not owe any taxes.     5.       
6. Do you object to him being present at the departmental meeting ?  6. 

               
7. Many of we wanted to see the opening game at Hamilton Park.      7.       
8. The company lost it lease when new owners bought the building.  8. 

               
9. That book is their; this one is my.    9.       
10. Have you heard they speak before?  10.     
11. 1 appreciate you bringing the matter to my attention.   11.     
12. It is me who established the scholarship fund for minority workers.         

12. 13.          Him and her photographed the new products for the fall 
catalog.  13.     

13. will you please hand I that letter on Torrvs desk.     14. 
14. Gerry said that she would finance the       project.       15. 

1 6.    Are you relying on we to finish the work that you started?    16. 
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1 7. Them had an interesting story to tell when them returned from camp.       
17. 

18. Many of they had explored the possibility of printing a newsletter. 18. 
19. Either her or him will arrange for a visiting scholar to come to ours 

university.         19. 
20. Me promised she that me would serve as a moderator.         20 
21. The idea for a new procedure was their.     21 
22. Have you thought about promoting he?     22 
23. Is this package for I or for she?        23 
24. Check with they before you release the story.      24 
25. Our company plans to relocate it's headquarters to New York City.         

25 
26. Have you heard that he will be our new president?      26 
27. It is us who will make the final selection. 27 
28. where have them all gone?     28 
29. Her and me obtained permission to leave work at noon.        29 
30. Many of them had asked not to work over the Christmas holidays 30 
31. Both of the contracts need to be signed by he.     31 
32. Yes , that book over there is my.      32 
33. If you wish , him will give yon ours tickets.         33 
34. Theirs supply of stationery was very low. 34 
35. Is her the one who must approve our travel advances ?         35 
36. Neither one of we will be finish the names of the winners.         36 
37. Committee members were aware of theirs duties to the organization. 
38. The union resumed it's talks with the company representatives at noon. 
39. Both of they will receive merit pay because of their contributions to the 

Company. 
40. Between you and I, I think that Henry wil! get the job. 
41. I thought it was she who called the meeting of the secretaries. 
42. Him and Mr. 0'Riley will not be in the office today; they are at 

convention in Dallas. 
43. Do you realize that the final decision is your? 
44. It was them who ordered the merchandise from Conrad Brothers. 
45. Please talk to they before you turn in your resignation. 
46. Us were unable to place our order on time. 
47. which assignment is mine? 
48. we told they to conduct a telephone survey. 
49. The new Computer workstation is located in theirs office. 
50. she asked me if that was one of mine ideas. 

. 
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